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1. Soạn Unit 2 Pronunciation lớp 7 Explore English 

Soạn Unit 2 Pronunciation lớp 7 Explore English 

Consonant blends: bl, br,gl, gr 

A (trang 23 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen and repeat  

( Nghe và lặp lại) 

1. blue         2.brown            3. glasses            4.gray 

Hướng dẫn làm bài  

Học sinh tự thực hành 

B (trang 23 Tiếng Anh 7 Explore English): Listen. Circle the sounds you hear 

( Nghe và khoanh vào âm bạn nghe được) 

1. gr   br 5. bl    gl 
2. gl   bl 6. gr    br 
3. gl    bl 7. gr    br 
4. br   gr 8. gr    br 

Hướng dẫn làm bài 

Đang cập nhập 

C (trang 23 Tiếng Anh 7 Explore English): Work with a partner. Take turns to read 
the words below 

( Làm việc với bạn cùng nhóm. Lần lượt đọc các từ dưới đây 

1. braces 5. bring 
2. grow 6. blow 
3.glad 7. global 
4. blink 8. greet 



Hướng dẫn dịch 

1. braces ( niềng răng ) 5. bring ( đem lại) 
2. grow ( phát triển, lớn lên) 6. blow ( thổi) 
3.glad ( vui mừng) 7. global ( toàn cầu) 
4. blink ( nháy mắt) 8. greet ( chào) 

 


